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I. PHẦN ĐỌC HIỂU: Đọc thầm bài sau: 
Chim chích bông 

        Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim. Hai chân chích bông 
xinh xinh bằng hai chiếc tăm. Thế mà hai cái chân tăm ấy rất nhanh nhẹn, được việc, nhảy 
cứ liên liến. Hai chiếc cánh nhỏ xíu. Cánh nhỏ mà xoải nhanh vun vút.... Chích bông xinh 
đẹp chẳng những là bạn của trẻ em mà còn là bạn của bà con nông dân. 
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 
Câu 1: Chích bông là bạn của ai? 
A. trẻ em   B. bà con nông dân        C. trẻ em và bà con nông dân. 
Câu 2: Hai chiếc cánh chích bông như thế nào 
A. nhỏ xíu   B. dài và rộng         C. như hai chiếc tăm 
II. PHẦN BÀI TẬP: 
Câu 1: Trong các từ sau, từ nào không cùng chủ điểm với các từ còn lại? 
A. mặt trời   B. tia nắng   C. đi chơi   D. mưa rào 
Câu 2: Câu “ Hạt nắng gửi tặng bông hồng chiếc khăn vàng óng” không có vần nào? 
A. ong   B. anh   C. ang   D. ăng 
Câu 3. Trong các từ sau, từ nào đúng chính tả? 
A. sương sườn   B. sáng sớm               C. giọt xương            D. quả xung 
Câu 4. Vần nào không xuất hiện trong câu "Giàn nhót của bà đã chín đỏ."? 
A. ot             B. ăn             C. an              D. in 
Câu 5. Tiếng nào trong khổ thơ dưới đây viết sai chính tả? 

Hạt xương bé tí tẹo 
   Đựng cả ông mặt trời 

 Ai treo trên ngọn cỏ 
        Lung linh mà không rơi. 

A. treo            B. trời             C. rơi     D. xương 
Câu 7: Sắp xếp các từ sau thành câu rồi viết lại cho đúng: 
a) yêu / kính/ bạn/ thầy: ……………………………………………..……………………… 

b) em/tay/ thể/ anh/ chân/ như: ………………………………..…………………………… 

Câu 8. Quan sát tranh rồi viết 2 câu phù hợp với nội dung bức tranh. 

                     
                  
                  

                  
                  

                  

                  
                  
                  

 


